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	   ĐỀ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
NĂM 2025
Môn: Ngữ văn
Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề)
-------------------------------------------



I. ĐỌC HIỂU (4,0 điểm)
Đọc văn bản:                   TUYỆT TÁC MỸ SƠN
	Như một ánh hào quang của quá khứ, vượt qua mọi thử thách khắc nghiệt của thời gian, khu đền tháp Mỹ Sơn vẫn tỏa sáng bởi một vẻ đẹp đặc biệt – vẻ đẹp của một kiệt tác.
	Nằm cách thành phố du lịch Đà Nẵng gần 70km và cách đô thị cổ Hội An khoảng 45km, khu đền tháp này vốn là một trung tâm tôn giáo và văn hóa của người Chăm cổ được xây dựng suốt từ thế kỷ thứ IV đến thế kỷ XIII khi kinh đô của vương quốc Chămpa đóng ở gần đó, vùng Trà Kiệu và Đồng Dương. Khi còn nguyên vẹn, khu thánh địa này có hơn 70 công trình đền tháp, lăng mộ của các vị vua và tu sỹ cao cấp.
	Với chất liệu là gạch nung và đá sa thạch, những nghệ nhân, thợ khéo người Chăm cổ đã tạo nên một quần thể kiến trúc quy mô lớn và hết sức độc đáo. Cho đến nay, sự tinh xảo của những bức phù điêu bằng đá, hay bằng gạch được chạm khắc thẳng vào các công trình kiến trúc vẫn khiến cho các nhà nghiên cứu kinh ngạc; hay loại vật liệu để kết dính các viên gạch Chăm để tạo nên những khối xây vững chắc khiến cho các đền tháp này đứng vững suốt hơn một nghìn năm qua vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải đáp…
	[…] Mỗi ngôi đền tháp ở Mỹ Sơn đều có ba bộ phận chính: đế tháp, thân tháp và mái tháp, trong đó, đế tháp tượng trưng cho thế giới trần tục; thân tháp tượng trưng cho thế giới tâm linh, nơi con người có thể tiếp xúc với tổ tiên và hòa nhập với thần linh; còn mái tháp tượng trưng cho thế giới thần linh, thường có ba tầng, thu hẹp dần lên phía đỉnh.
	Khu đền tháp Mỹ Sơn từng bị quên lãng hàng thế kỷ, mãi đến cuối thế kỷ XIX mới được phát hiện và nghiên cứu. Nhưng trong thời gian chiến tranh, nhiều công trình đã bị bom đạn phá hủy. Cho đến nay, hầu như đền tháp tại đây không còn công trình nào nguyên vẹn, nhưng chúng vẫn là những di sản vô giá của quá khứ, và là cứ liệu lịch sử để tìm hiểu quá trình phát triển của nghệ thuật Chăm cổ.
	Sức hấp dẫn đặc biệt của nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc Chăm xuất phát từ nhiều yếu tố nhưng có thể nói, ngoài sự ảnh hưởng sâu sắc của Ấn Độ giáo, thì tính bản địa và sự sáng tạo riêng là một yếu tố đặc biệt quan trọng. Bởi vậy, năm 1999, trong kỳ họp lần thứ 23 tại Maroc, khu đền tháp Mỹ Sơn đã được UNESCO chọn là một trong các Di sản Văn hóa thế giới theo tiêu chí 2: “Như là một ví dụ điển hình về trao đổi văn hóa”, và theo tiêu chí 3: “Như là bằng chứng duy nhất của một nền văn minh châu Á đã biến mất.” Nhưng Mỹ Sơn đã không hề biến mất. Kiệt tác này, đã, đang và vĩnh viễn vẫn là một di sản vô giá của Việt Nam và của chung nhân loại.
 (Yên Chi, Di sản văn hóa, Di sản 11/07/2023 – Tạp chí Heritage)
Thực hiện các yêu cầu sau:
Câu 1. (0,5 điểm) Xác định đối tượng được đề cập trong văn bản. 
Câu 2. (0,5 điểm) Theo văn bản, những nghệ nhân, thợ khéo người Chăm cổ đã tạo nên một quần thể kiến trúc quy mô lớn và hết sức độc đáo từ chất liệu gì? 
Câu 3. (1,0 điểm) Tác giả viết văn bản trên với mục đích gì?
Câu 4. (1,0 điểm) Nêu hiệu quả nghệ thuật của phép liệt kê trong câu sau: “Mỗi ngôi đền tháp ở Mỹ Sơn đều có ba bộ phận chính: đế tháp, thân tháp và mái tháp, trong đó, đế tháp tượng trưng cho thế giới trần tục; thân tháp tượng trưng cho thế giới tâm linh, nơi con người có thể tiếp xúc với tổ tiên và hòa nhập với thần linh; còn mái tháp tượng trưng cho thế giới thần linh, thường có ba tầng, thu hẹp dần lên phía đỉnh.”  
Câu 5. (1,0 điểm) Anh/ Chị hãy rút ra thông điệp có ý nghĩa từ văn bản. 
II. VIẾT (6.0 điểm)
Câu 1. (2,0 điểm) Từ văn bản ở phần đọc hiểu, kết hợp với những hiểu biết của bản thân, anh / chị hãy viết 1 đoạn văn (200 chữ) trả lời cho câu hỏi: Người trẻ cần phải làm gì để bảo tồn các di sản văn hóa dân tộc?
Câu 2. (4,0 điểm) Viết một bài văn nghị luận (600 chữ) bày tỏ cảm nhận của anh/ chị về bài thơ sau:               
                                               CẢM TÁC BÊN TỜ LỊCH
					Lấy 100 năm làm mốc
					Một đời 3 vạn 6 ngàn ngày
					Mỗi ngày là một phần đời
					Thì mỗi sáng đặt tay lên lịch
					Một phần đời bị bóc đi
					Nếu 24 h sống không hữu ích
					Thêm mấy phần đời
					Lặng lẽ
					Chia ly.
			(Mai Hữu Phước, Chạm Thu, NXB Hội Nhà Văn, trang 7)
                    -------------------------Hết-------------------------

Thí sinh không được sử dụng tài liệu.
Giám thị không giải thích gì thêm.








Họ và tên thí sinh..............................................; Số báo danh: ................................
Chữ ký của giám thị 1:.....................................; Chữ ký của giám thị 2:..........................

* Cước chú
- Cảm tác: tạo ra tác phẩm nghệ thuật nhân lúc có cảm xúc dồi dào.
- Tác giả Mai Hữu Phước: Uỷ viên BCH Hội Nhà văn Đà Nẵng. Ông phụ trách chuyên mục “Thầy thuốc của bạn”- Tạp chí Tài hoa trẻ, Chuyên mục Sức khỏe Báo Giáo dục & thời đại, Đại biểu Festival Huế. Ông đã tham gia viết và xuất bản những tập thơ: Xin cảm ơn em, Một thưở học trò, Thì thầm phố nhỏ, Chạm thu,… Tiếng thơ ông gần gũi với cuộc đời, mang lại một “không khí cũ dễ chịu”, hình ảnh nên thơ.
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	ĐỌC HIỂU
	4.0

	
	1
	Đối tượng được đề cập trong văn bản: khu đền tháp Mỹ Sơn.
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời như đáp án: 0,5 điểm.
- Học sinh trả lời khác đáp án: 0,0 điểm.
	0,5

	
	2
	Theo văn bản, những nghệ nhân, thợ khéo người Chăm cổ đã tạo nên một quần thể kiến trúc quy mô lớn và hết sức độc đáo từ chất liệu gạch nung và đá sa thạch.
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời như đáp án: 0,5 điểm.
- Học sinh trả lời khác đáp án: 0,0 điểm.
	0.5

	
	3
	Tác giả viết văn bản trên với mục đích: 
- Cung cấp những thông tin về khu đền tháp Mỹ Sơn (vị trí, lịch sử hình thành, kiến trúc độc đáo…) đến với người đọc.
- Ngợi ca vẻ đẹp, giá trị và bày tỏ niềm tự hào về di sản văn hóa của quê hương.
Hướng dẫn chấm: 
- HS trả lời như đáp án hoặc tương đương: 1,0 điểm
- Trả lời được ý 1 như đáp án hoặc tương đương: 0,5 điểm
- Trả lời được ý 2 như đáp án hoặc tương đương: 0,5 điểm
- Học sinh không trả lời hoặc trả lời không đạt yêu cầu: 0,0 điểm
	1,0

	
	4
	Hiệu quả nghệ thuật của phép liệt kê trong câu sau: “Mỗi ngôi đền tháp ở Mỹ Sơn đều có ba bộ phận chính: đế tháp, thân tháp và mái tháp, trong đó, đế tháp tượng trưng cho thế giới trần tục; thân tháp tượng trưng cho thế giới tâm linh, nơi con người có thể tiếp xúc với tổ tiên và hòa nhập với thần linh; còn mái tháp tượng trưng cho thế giới thần linh, thường có ba tầng, thu hẹp dần lên phía đỉnh.”  
- Bổ sung thông tin, nhấn mạnh vẻ đẹp độc đáo về kiến trúc và ý nghĩa tâm linh của khu đền tháp Mỹ Sơn.
- Làm tăng hiệu quả biểu đạt, tạo nhịp điệu cho lời văn.
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời như đáp án: 1,0 điểm.
- Trả lời được ý 1 như đáp án hoặc tương đương: 0,75 điểm
- Trả lời được ý 2 như đáp án hoặc tương đương: 0,25 điểm
- Học sinh không trả lời hoặc trả lời không đạt yêu cầu: 0,0 điểm.
* Lưu ý: Học sinh có thể diễn đạt nhiều cách hợp lí, hiểu vấn đề là chấp nhận được.
	1,0

	
	5
	Học sinh có thể rút ra nhiều thông điệp khác nhau, miễn là phù hợp với văn bản, phù hợp với chuẩn mực đạo đức, pháp luật của người Việt Nam đều có điểm tối đa. Sau đây là một vài gợi ý:
- Trân trọng và giữ gìn các di sản văn hóa.
- Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa.
- …
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh rút ra thông điệp thuyết phục, có ý nghĩa: 1,0 điểm.
- Học sinh rút ra thông điệp nhưng chưa thuyết phục: 0,25-0,5 điểm.
- Học sinh không trả lời hoặc trả lời không đạt yêu cầu: 0,0 điểm.
	1,0

	II
	VIẾT
	6.0

	
	Câu 1
     Từ văn bản ở phần đọc hiểu, kết hợp với những hiểu biết của bản thân, anh / chị hãy viết 1 đoạn văn (200 chữ) trả lời câu hỏi: Người trẻ cần phải làm gì để bảo tồn các di sản văn hóa dân tộc?
	2,0

	
	
	a. Đảm bảo hình thức, dung lượng của đoạn văn.
           Xác định đúng yêu cầu về hình thức và dung lượng (khoảng 200 chữ) của đoạn văn. Thí sinh có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, tổng- phân- hợp, móc xích hoặc song hành.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: những việc người trẻ cần làm để bảo tồn các di sản văn hóa dân tộc
	0,25

	
	
	c. Viết đoạn văn đảm bảo các yêu cầu:
- Giới thiệu vấn đề nghị luận
- Thể hiện quan điểm của người viết: sau đây là một số gợi ý
+ Một bộ phận giới trẻ hiện nay chưa có nhận thức đầy đủ, sâu sắc về giá trị, ý nghĩa của di sản văn hóa dân tộc cũng như chưa có ý thức cao trong việc bảo tồn di sản văn hóa dân tộc.
+ Người trẻ cần nâng cao nhận thức, hiểu biết về di sản văn hóa dân tộc; tham gia các lễ hội truyền thống; có những hành động cụ thể, thiết thực và ý nghĩa như tuyên truyền, gìn giữ, bảo vệ… để bảo tồn, phát huy các di sản. Đây chính là trách nhiệm của cá nhân với cộng đồng, là biểu hiện của lòng yêu nước….
-  Khẳng định lại quan điểm cá nhân đã trình bày và rút ra bài học cho bản thân. 
Hướng dẫn chấm:
- Lập luận chặt chẽ, thuyết phục (lí lẽ xác đáng; dẫn chứng tiêu biểu, phù hợp; kết hợp nhuần nhuyễn giữa lí lẽ và dẫn chứng): 1,0 điểm.
- Lập luận chưa thật chặt chẽ, thuyết phục (lí lẽ xác đáng nhưng không có dẫn chứng hoặc dẫn chứng không tiêu biểu): 0,75 điểm.
- Lập luận không chặt chẽ, thiếu thuyết phục (lí lẽ không xác đáng, không có dẫn chứng hoặc dẫn chứng không phù hợp): 0,25 điểm.
- Thí sinh trình bày như một bài văn: phần triển khai vấn đề nghị luận đạt tối đa 0,25 điểm.
	0,5

	
	
	d. Viết đoạn văn đảm bảo các yêu cầu sau
- Lựa chọn được các thao tác lập luận, phương thức biểu đạt phù hợp để triển khai vấn đề nghị luận.
- Trình bày rõ quan điểm và hệ thống các ý.
- Lập luận chặt chẽ, thuyết phục: lí lẽ xác đáng; bằng chứng tiêu biểu, phù hợp; kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và bằng chứng.
	0,5

	
	
	đ. Diễn đạt: Đảm bảo chính tả, dùng từ, ngữ pháp Tiếng Việt, liên kết câu trong đoạn văn.
Hướng dẫn chấm:
- Không cho điểm nếu bài làm có quá nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
Hướng dẫn chấm: Học sinh huy động được kiến thức và trải nghiệm của bản thân để bàn luận về vấn đề;có cách nhìn riêng, mới mẻ về vấn đề nghị luận; có sáng tạo trong viết câu, dựng đoạn, làm cho lời văn có giọng điệu, hình ảnh.
- Đáp ứng được 2 yêu cầu trở lên: 0,5 điểm.
- Đáp ứng được 1 yêu cầu: 0,25 điểm.
	0,25

	
	
	Câu 2
Cảm nhận của anh/ chị về bài thơ sau:
			 CẢM TÁC BÊN TỜ LỊCH
			     Lấy 100 năm làm mốc
			     Một đời 3 vạn 6 ngàn ngày
			     Mỗi ngày là một phần đời
			    Thì mỗi sáng đặt tay lên lịch
			     Một phần đời bị bóc đi
			     Nếu 24 h sống không hữu ích
			     Thêm mấy phần đời
				Lặng lẽ
				Chia ly.
		(Mai Hữu Phước, Chạm Thu, NXB Hội Nhà Văn, trang 7)
	4,0

	
	
	a. Xác định được yêu cầu của kiểu bài nghị luận văn học.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: cảm nhận về bài thơ “Cảm tác bên tờ lịch”.
	0,25

	
	
	c. Đề xuất được hệ thống ý phù hợp để làm rõ vấn đề nghị luận.
Xác định được các ý chính của bài viết.
*Giới thiệu về tác giả, tác phẩm.
*Cảm nhận về bài thơ:
- Về nội dung: Giá trị về thời gian đối với cuộc đời mỗi con người.
+ Một đời người – một trăm năm- ba vạn sáu ngàn ngày. Đó là thời gian của đời người.
+ Một phần đời là một ngày- một tờ lịch. Một tờ lịch bị bóc đi tức là hai mươi bốn giờ đã trôi qua. Như vậy một phần đời đã đi qua. 
+ Tác giả đã nhắn nhủ: Nếu một ngày sống không hữu ích thêm mấy phần đời lặng lẽ, chia li. Như vậy con người phải biết trân trọng thời gian đi qua cuộc đời mình.
- Nghệ thuật: Thể thơ tự do, cách dùng từ tự nhiên mang màu sắc khẩu ngữ, sử dụng câu đặc biệt tạo nên giá trị của thời gian đối với cuộc đời con người.
- Đánh giá chung: 
+ Bài thơ có ý nghĩa sâu sắc cho mỗi cuộc đời con người.
+ Sống có ích trong mỗi khoảnh khắc của cuộc đời.
+ Bài thơ ngắn gọn, nhưng để lại cho người đọc những thông điệp có ý nghĩa sâu sắc về cuộc đời – con người.
Hướng dẫn chấm:
- HS trình bày đầy đủ, thuyết phục, lập luận chặt chẽ: 2,5 điểm,
- HS trình bày đầy đủ nhưng chưa thực sự sâu sắc: 1,75 – 2,25 điểm,
- HS trình bày thiếu ý, chưa sâu sắc: 1,0 – 1,5 điểm,
- HS trình bày chung chung sơ sài: 0,75 điểm.
Lưu ý: Thí sinh có thể bày tỏ suy nghĩ, quan điểm riêng nhưng phải tập trung vào vấn đề, phù hợp với chuẩn mực đạo đức và pháp luật
	2,0

	
	
	d.Viết bài văn đảm bảo các yêu cầu sau:
- Bố cục đủ 3 phần: mở bài, thân bài, kết bài
- Triển khai ít nhất được 3 luận điểm.
- Lựa chọn các thao tác lập luận, phương thức biểu đạt phù hợp để triển khai vấn đề nghị luận.
- Lập luận chặt chẽ, thuyết phục: lí lẽ xác đáng, bằng chứng tiêu biểu, phù hợp, kết hợp nhuần nhuyễn giữa lí lẽ và bằng chứng.
	0,75

	
	
	e. Chính tả, ngữ pháp: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
Hướng dẫn chấm:
- Không cho điểm nếu bài làm có quá nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp.
	0,25

	
	
	g. Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
Hướng dẫn chấm: Học sinh biết vận dụng lí luận văn học trong quá trình phân tích, đánh giá; biết liên hệ vấn đề nghị luận với thực tiễn đời sống; văn viết giàu hình ảnh, cảm xúc.
	0,5

	Tổng điểm I + II
	10.0



----------Hết---------

 

